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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/4/2023 đến ngày 30/4/2023

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1

	Bộ tài nguyên và môi trường
	4043/QĐ-BTNMT
	30/12/2022
	Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biến đổi khí hậu thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	

	2
	Bộ tài nguyên và môi trường
	4044/QĐ-BTNMT
	30/12/2022
	Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vựctài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nướccủa Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	

	3
	 Thủ tướng Chính phủ
	435/QĐ-TTg
	24/04/2023
	Quyết định Phân công Thành viên Chính phủ chủ trì đôn đốc làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầngvà xuất nhập khẩu trên địa bàn
	
	

	4
	Văn phòng Chính phủ
	2824/VPCP-QHĐP
	24/04/2023
	Về việc thực hiện Thông báo kết luận của UBTVQH về Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 02/2023
	
	

	5
	Bộ Công Thương
	10/TT-BCT
	21/04/2023
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực
	16/7/2023
	

	6
	Bộ Công Thương
	9/TT-BCT
	21/04/2023
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện và Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT
	[bookmark: _GoBack]15/6/2023
	

	7
	Văn phòng Chính phủ
	315/TTg-NN
	27/04/2023
	Về việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cấp tỉnh
	
	

	8
	 Thủ tướng Chính phủ
	7/CT-TTg
	21/03/2023
	Chỉ thị Về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách
	
	

	9
	Văn phòng Chính phủ
	518/CĐ-VPCP
	20/04/2023
	Công điện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các Nhà đầu tư nước ngoài Thời gian: 8g ngày 22/4/2023
	
	

	10
	Văn phòng Chính phủ
	2756/VPCP-KTTH
	21/04/2023
	Về việc Báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15
	
	

	11
	Văn phòng Chính phủ
	29/QĐ-BCĐCTMTQG
	25/04/2023
	Quyết định Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	12
	Văn phòng Chính phủ
	146/TB-VPCP
	21/04/2023
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại Hội nghị trực tuyến với 09 tỉnh Vùng Trung du và Miền núi Bắc bộ
	
	

	13
	Chính phủ
	15/2023/NĐ-CP
	25/04/2023
	Nghị định Quy định về thí điểm thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
	
	

	14
	Bộ Tư pháp
	1515/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
	19/04/2023
	V/v ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023.
	
	

	15
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1632/QĐ-BNN-TT
	21/04/2023
	Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	16
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1632/QĐ-BNN-TT
	21/04/2023
	Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	17
	Văn phòng Chính phủ
	2811/VPCP-KSTT
	24/04/2023
	Về việc thực hiện 19 Nghị quyết đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và rà soát văn bản, thủ tục hành chính có yêu cầu giấy tờ cư trú
	
	

	18
	Văn phòng Chính phủ
	2891/VPCP-KGVX
	26/04/2023
	V/v chương trình công tác năm 2023 của UBQG PCAIDSMTMD
	
	

	19
	Văn phòng Chính phủ
	154/TB-VPCP
	26/04/2023
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống ma túy năm 2023 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm
	
	

	20
	Văn phòng Chính phủ
	2882/VPCP-TTĐT
	25/04/2023
	Về việc thực hiện quy định về Công báo
	
	

	21
	Văn phòng Chính phủ
	2750/VPCP-KGVX
	21/04/2023
	Về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	22
	Chính phủ
	426/QĐ-TTg
	21/04/2023
	Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
	
	

	23
	Chính phủ
	58/NQ-CP
	21/04/2023
	Nghị quyết về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động, thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến 2025
	
	

	24
	Chính phủ
	16/2023/NĐ-CP
	25/04/2023
	Nghị định về tổ chức quản lý và hoạt động của  doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; sửa đổi quy định tại điểm g khoản 1 Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.
	
	

	25
	Thủ tướng Chính phủ
	280/CĐ-TTg
	19/04/2023
	Chấn chính, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương
	
	

	26
	Văn phòng Chính phủ
	2893/VPCP-KSTT
	26/04/2023
	Về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật triển khai Đề án 06
	
	

	27
	Chính phủ
	11/CT-TTg
	21/04/2023
	Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại
	
	

	28
	Văn phòng Chính phủ
	154/TB-VPCP
	26/04/2023
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống ma túy năm 2023 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm
	
	

	29
	Văn phòng Chính phủ
	20/QĐ-UBQG
	12/04/2023
	Quyết định  về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm
	
	

	30
	Chính phủ
	60/NQ-CP
	24/04/2023
	Nghị quyết về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại hàn Dân Quốc về bảo hiểm xã hội
	
	

	31
	 Thủ tướng Chính phủ
	436/QĐ-TTg
	25/04/2023
	Quyết định về việc Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về bảo hiểm xã h
	
	

	32
	Thủ tướng Chính phủ,
	281/CĐ-TTG
	20/04/2023
	Về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4-1/5 và cao điểm du lịch hè 2023
	
	

	33
	
	
	
	
	
	

	34
	Thủ tướng Chính phủ,
	10/2023/QĐ-TTg
	24/04/2023
	Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường
	
	

	35
	Thủ tướng Chính phủ
	439/QĐ-TTg
	25/04/2023
	Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
	
	

	36
	 Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
	486/QĐ-LĐTBXH
	26/04/2023
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc gia giảm nghèo
	
	



